
STT Nội dung

Dự toán giao 

đầu năm + 

điều chỉnh, bổ 

sung trong 

năm

Dự toán 

điều 

chỉnh 

giảm

Dự toán sau 

điều chỉnh

A B 1 2 3=1-2

I Chi quản lý hành chính (L340 - K341) 72 2 70

 Kinh phí trang phục thanh tra 27 1 26

Kiểm tra, thanh tra về công tác Giảm nghèo;

pháp luật lao động; bảo hiểm xã hội, đào tạo

nghề và công tác phòng chống xâm hại trẻ em

45 1 44

II Chi sự nghiệp đào tạo (L070-K085) 75 15 60

Chi đào tạo thường xuyên (đào tạo theo định

mức)
75 15 60

III Chi sự nghiệp xã hội 4.061 452 3.609

1.1 L370-K371 2.469 312 2.157

Hội nghị biểu dương, điều dưỡng, thăm tặng quà

ngày 27/7 và lễ, tết cho người có công theo chủ

trương của cơ quan có thẩm quyền

1.170 200 970

Duy tu, bảo dưỡng và chăm sóc cây xanh tại

Nghĩa trang liệt sĩ
720 108 612

Kinh phí thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, cá

nhân và gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên

đán Nhâm dần năm 2022

579 4 575

1.2 L370-K398 1.592 140 1.452

Kinh phí thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, cá

nhân và gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên

đán Nhâm dần năm 2022

302 62 240

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc 90 8 82

Mua xe ô tô chuyên dùng 1.200 70 1.130

4.208 469 3.739Tổng cộng

PHỤ LỤC 
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tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Triệu đồng
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